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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Vị trí : Học phần Hóa học 4 là học phần được giảng dạy vào học kỳ 4 của Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.
Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn thành Học phần Hóa học 3 
2/ Mục tiêu: 
2.1/ Kiến thức: 
Học sinh biết định nghĩa, phân loại, gọi tên các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ, biết vai trò của amino axit, peptit, protein trong cơ thể sinh vật, biết sơ lược về cấu trúc và tính chất của protein.

Học sinh biết vị trí, đặc điểm về cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí và hóa học của kim loại. Học sinh biết các phương pháp điều chế và ứng dụng của kim loại.

Học sinh hiểu các tính chất điển hình của amin, amino axit.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra các tính chất vật lí chung của kim loại và tính chất hóa học của kim loại.
2.2/ Kỹ năng:
Học sinh có kĩ năng gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp quốc tế các hợp chất.
Học sinh có kĩ năng bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.

Học sinh viết được phương trình hóa học biểu diễn các tính chất của hợp chất hữu cơ và kim loại được học trong học phần.

Học sinh giải được các bài tập liên quan. 
2.3/ Thái độ: 
Học sinh có thái độ tích cực, tự giác trong học tập, có tinh thần hợp tác trong học tập.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	 TN
	KT
	TỔNG

	Chương XVIII
	AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN 
	
	
	
	
	10

	Bài 67
	Amin
	2
	1
	
	
	3

	Bài 68
	Amino axit  
	1
	1
	
	
	2

	Bài 69
	Peptit và protein
	1
	1
	
	
	2

	Bài 70
	Ôn tập Chương XVIII
	1
	2
	
	
	3

	Chương XIX
	POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
	
	
	
	
	8

	Bài 71
	Đại cương về polime
	2
	1
	
	
	3

	Bài 72
	Vật liệu polime
	1
	1
	
	
	2

	Bài 73
	Ôn tập chương XIX
	1
	1
	
	
	2

	
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	
	
	
	1
	1

	Chương XX
	ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
	
	
	
	
	10

	Bài 74
	Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
	1
	1
	
	
	2

	Bài 75
	Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại
	1
	1
	
	
	2

	Bài 76
	Sự ăn mòn kim loại
	1
	1
	
	
	2

	Bài 77
	Điều chế kim loại
	1
	1
	
	
	2

	Bài 78
	Ôn tập Chương XX
	1
	1
	
	
	2

	Chương XXI
	KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
	
	
	
	
	12

	Bài 79
	Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	2
	1
	
	
	3

	Bài 80
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
	2
	1
	
	
	3

	Bài 81
	Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
	2
	1
	
	
	3

	Bài 82
	Ôn tập Chương XXI
	1
	2
	
	
	3

	Chương XXII
	SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
	
	
	
	
	12

	Bài 83
	Sắt và hợp chất của sắt
	2
	1
	
	
	3

	Bài 84
	Crom và hợp chất của crom
	1
	1
	
	
	2

	Bài 85
	Đồng và hợp chất của đồng 
	1
	1
	
	
	2

	Bài 86
	Niken, kẽm, chì, thiếc
	1
	1
	
	
	2

	Bài 87
	Ôn tập chương XXII
	1
	1
	
	
	2

	
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	
	
	
	1
	1

	Chương XXIII
	NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
	
	
	
	
	8

	Bài 88
	Nhận biết ion trong dung dịch
	1
	1
	
	
	2

	Bài 89
	Nhận biết một số chất khí
	1
	1
	
	
	2

	Bài 90
	Ôn tập Chương XXIII
	1
	1
	
	
	2

	Bài 91
	Ôn tập Học phần Hóa học 4
	1
	1
	
	
	2

	TỔNG CỘNG         
	31
	27
	
	2
	60


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
CHƯƠNG XVIII AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN
Bài 67 Amin
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết định nghĩa, phân loại, gọi tên amin
Học sinh hiểu tính chất điển hình của amin
Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng nhận dạng các hợp chất amin.
Học sinh viết chính xác các phương trình hóa học của amin

Học sinh giải được các bài tập về amin.

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp

1. Khái niệm, phân loại

2. Danh pháp

II. Tính chất vật lí

III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất hóa học

2.1. Tính bazơ

2.2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

Bài 68 Amino axit
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về amino axit
Học sinh hiểu những tính chất hóa học điển hình của amino axit
Kĩ năng:  

Học sinh nhận dạng được hợp chất amino axit
Học sinh viết được chính xác phương trình hóa học của amino axit.
Thái độ:

Học sinh có hứng thú học tập vì biết được tầm quan trọng của amino axit trong việc tổng hợp protein.
I. Khái niệm
II. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

1. Cấu tạo phân tử
2. Tính chất hóa học
2.1. Tính chất lưỡng tính
2.2. Tính axit-bazơ của dung dịch amino axit
2.3.Phản ứng riêng của nhóm –COOH: phản ứng este hóa

2.4. Phản ứng trùng ngưng

III. Ứng dụng

Bài 69 Peptit và protein
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết peptit, protein là gì và vai trò của chúng trong cơ thể sinh vật, biết sơ lược về cấu trúc và tính chất của protein.
Kĩ năng:  

Học sinh nhận dạng mạch peptit
Học sinh viết các phương trình hóa học của peptit và protein.

Học sinh giải các bài tập về peptit và protein.

Thái độ:
Học sinh được củng cố niềm tin vào khoa học.

I. Peptit
1. Khái niệm
2. Tính chất hóa học
2.1. Phản ứng thủy phân
2.2. Phản ứng màu biure
II. Protein
1. Khái niệm
2. Cấu tạo phân tử
3. Tính chất

3.1. Tính chất đông tụ
3.2. Tính chất hóa học
4. Vai trò của protein đối với sự sống

Bài 70 Ôn tập Chương XVIII

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết hệ thống hiến thức của amin, amino axit, peptit và protein
Học sinh hiểu mối quan hệ giữa các chất amin, amino axit, peptit và protein

Kĩ năng:  

Học sinh biết làm bảng tổng kết các hợp chất trong chương.
Thái độ:

Học sinh có hứng thú học tập thông qua sự tìm hiểu mối liên quan giữa amin, amino axit, peptit và protein với sự sông.

I. Hệ thống kiến thức Chương XVIII

1. Amin

2. Amino axit

3. Protein
II. Bài tập

CHƯƠNG XIX POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 71 Đại cương về polime
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết định nghĩa, đặc điểm cấu tạo của polime.

Học sinh hiểu phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng.
Kĩ năng:  

Học sinh biết phân loại, gọi tên polime, biết so sánh phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng.
Học sinh viết được các phương trình hóa học tổng hợp polime.

I. Khái niệm

II. Đặc điểm cấu trúc

III. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng phân cắt mạch polime

2. Phản ứng giữ nguyên mạch polime

3. Phản ứng tăng mạch polime

V. Phương pháp điều chế

1. Phản ứng trùng hợp

2. Phản ứng trùng ngưng

VI. Ứng dụng
Bài 72 Vật liệu polime
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về một số vật liệu: chất dẻo, cao su, tơ, keo dán, biết thành phần tính chất và ứng dụng của vật liệu polime.
Kĩ năng:  

Học sinh so sánh được các loại vật liệu.
Học sinh giải được các bài tập về polime.

I. Chất dẻo
1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2.1. Polietilen PE
2.2. Poli(vinyl clorua) PVC
2.3. Poli(metyl metacrylat)

2.2. Poli(phenol-fomandehit) PPF

II. Tơ
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp
3.1. Tơ nilon – 6,6 
2.2. Tơ nitron (tơ olon)
III. Cao su

1. Khái niệm

2. Phân loại

2.1. Cao su thiên nhiên
2.2. Cao su tổng hợp
Bài 73 Ôn tập chương XIX
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết các khái niệm về hợp chất polime thiên nhiên và nhân tạo

Kĩ năng:  

Học sinh phát triển kĩ năng dựa vào cấu tạo chất để suy ra tính chất hóa học và ứng dụng.

Học sinh hoàn thiện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận. 
I. Hệ thống kiến thức Chương XIX

1. Khái niệm

2. Cấu tạo mạch polime

3. Khái niệm về các loại vật liệu polime
II. Bài tập

Chương XX ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 
Bài 74 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Học sinh biết cấu tạo của nguyên tử kim loại. Học sinh biết liên kết kim loại. 
Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Kĩ năng:  

Học sinh biết xác định vị trí và suy ra hóa trị, tính chất của nguyên tử kim loại.
I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo của kim loại
1. Cấu tạo của nguyên tử kim loại
2. Cấu tạo tinh thể của các kim loại
2.1. Mạng tinh thể lục phương
2.2. Mạng tinh thể lập phương tâm diện
2.3. Mạng tinh thể lập phương tâm khối
3. Liên kết kim loại
Bài 75 Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại.

Học sinh biết dãy điện hóa của kim loại.
Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí và tính chất hóa học chung của kim loại.

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại,
I. Tính chất vật lí chung
1. Tính chất vật lí chung
2. Giải thích tính chất vật lí của kim loại

2.1. Tính dẻo
2.2. Tính dẫn điện
2.3. Tính dẫn nhiệt
2.4. Ánh kim
II. Tính chất hóa học chung của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

1.1. Tác dụng với clo
1.2. Tác dụng với oxi

1.3. Tác dụng với lưu huỳnh

2. Tác dụng với dung dịch axit

2.1. Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 
2.2. Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc
3. Tác dụng với nước
4. Tác dụng với dung dịch muối

II. Dãy điện hóa của kim loại
1. Cặp oxi hóa-khử của kim loại
2. So sánh tính chất của các cặp oxi hóa-khử
3. Dãy điện hóa của kim loại

4. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại
Bài  76 Sự ăn mòn kim loại

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm ăn mòn kim loại và các dạng ăn mòn chính, biết cách bảo vệ các đồ dùng và máy móc bằng kim loại
Học sinh hiểu bản chất của sự ăn mòn kim loại
Kĩ năng:  

Học sinh giải thích được hiện tượng ăn mòn điện hóa học
Thái độ:

Học sinh có ý thức bảo vệ kim loại, chống ăn mòn kim loại.

I. Khái niệm
II. Các kiểu ăn mòn kim loại
1. Ăn mòn hóa học
2. Ăn mòn điện hóa học
2.1. Thí nghiệm
2.2. Cơ chế ăn mòn điện hóa học sắt
2.3. Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học.

III. Chống ăn mòn kim loại
1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

2. Phương pháp bảo vệ điện hóa
Bài  77 Điều chế kim loại
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết các phương pháp điều chế kim loại.

Học sinh hiểu nguyên tắc chung của việc điều chế kim loại.
Kĩ năng:  

Học sinh rèn luyện khả năng tư duy: từ tính khử khác nhau của kim loại chọn phương pháp điều chế thích hợp.
I. Nguyên tắc điều chế kim loại
II. Các phương pháp điều chế kim loại
1. Phương pháp nhiệt luyện
2. Phương pháp thủy luyện

3. Phương pháp điện phân

3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy
3.2. Điện phân dung dịch

3.3. Tính lượng chất thu được ở các điện cực
Bài 78 Ôn tập Chương XX
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết kiến thức về cấu tạo nguyên tử kim loại, đơn chất kim loại và liên kết kim loại.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí chung và tính chất hóa học của kim loại.
Kĩ năng:  

Học sinh biết viết cấu hình electron của các nguyên tố kim loại
Học sinh biết cách suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại.

Học sinh giải được các bài tập về kim loại: bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập trắc nghiệm.

I. Hệ thống kiến thức Chương XX

1. Cấu tạo của kim loại

2. Tính chất của kim loại

3. Điều chế kim loại

4. Sự ăn mòn kim loại
II. Bài tập

Chương XXI KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
Bài 79 Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm. 
Học sinh biết tính chất và ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm.
I. Kim loại kiềm
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử
2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học
3.1. Tác dụng với phi kim
     3.1.1. Tác dụng với oxi
     3.1.2. Tác dụng với clo
     3.1.3. Tác dụng với nước

3.2. Tác dụng với axit

3.3. Tác dụng với nước

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế
4.1. Ứng dụng
4.2. Trạng thái tự nhiên
4.3. Điều chế
II. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
1. Natri hidroxit
1.1. Tính chất
1.2. Ứng dụng
2. Natri hidrocacbonat
2.1. Tính chất
2.2. Ứng dụng
3. Natri cacbonat
3.1. Tính chất
3.2. Ứng dụng
4. Kali nitrat
4.1. Tính chất
4.2. Ứng dụng
Bài 80 Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm thổ.
Học sinh biết tính chất và ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ. 

Học sinh biết nước cứng, nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước cứng. 

Học sinh hiểu nguyên nhân tính khử mạnh của kim loại kiềm thổ
Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng viết cấu hình electron và suy ra tính chất hóa học của kim loại kiềm.

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm thổ.

I. Kim loại kiềm thổ
1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học
3.1. Tác dụng với phi kim

3.2. Tác dụng với axit

     3.2.1. Với axit HCl, H2SO4 loãng

     3.2.2. Với axit HNO3, H2SO4 đặc
3.3. Tác dụng với nước

II. Một số hợp chất quan trọng của canxi

1. Canxi hidroxit
2. Canxi cacbonat
3. Canxi sunfat
III. Nước cứng

1. Khái niệm về nước cứng
2. Tác hại của nước cứng

3. Cách làm mềm nước cứng

3.1. Phương pháp kết tủa
3.2. Phương pháp trao đổi ion 
4. Nhận biết ion Ca+ và Mg2+ trong dung dịch
Bài 81 Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, tính chất của nhôm. 

Học sinh biết tính chất và ứng dụng của một số hợp chất của nhôm.
Học sinh biết phương pháp sản xuất nhôm.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của nhôm và vì sao nhôm luôn luôn có số oxi hóa +3 trong hợp chất.
Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập về nhôm.
Thái độ:

Học sinh có ý thức bảo quản những đồ vật bằng nhôm.

I. Nhôm
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học
3.1. Tác dụng với phi kim

     3.1.1. Tác dụng với halogen

     3.1.2. Tác dụng với oxi
     3.2. Tác dụng với axit

3.3. Tác dụng với oxit kim loại

3.4. Tác dụng với nước

3.5. Tác dụng với dung dịch kiềm

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên của nhôm
4.1. Ứng dụng
4.2. Trạng thái tự nhiên

5. Sản xuất nhôm

5.1. Nguyên liệu
5.2. Điện phân nhôm oxit nóng chảy

II. Hợp chất quan trọng của nhôm

1. Nhôm oxit
1.1. Tính chất
1.2. Ứng dụng

2. Nhôm hidroxit
2.1. Tính chất
2.2. Ứng dụng

3. Nhôm sunfat
4. Cách nhận biết ion Al3+ trong dung dịch
Bài 82 Ôn tập Chương XXI
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm cùng với các hợp chất của chúng.

Học sinh biết phương pháp điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết cấu hình electron và suy ra tính chất

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập có liên quan.
Thái độ:

Học sinh có thái độ tích cực, tự giác trong học tập.

Học sinh có tinh thần hợp tác trong học tập.

I. Hệ thống kiến thức Chương XXI

1. Kim loại kiềm và kiềm thổ

2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

4. Nhôm

5. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

II. Bài tập

Chương XXII SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Bài 83 Sắt và hợp chất của sắt 

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo, tính chất của sắt

Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt.
Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học minh hoạt tính chất của sắt và hợp chất của sắt 
I. Sắt
1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học
3.1. Tác dụng với phi kim

     3.1.1. Tác dụng với lưu huỳnh
     3.1.2. Tác dụng với oxi
     3.1.3. Tác dụng với clo
3.2. Tác dụng với axit

     3.2.1. Với axit HCl, H2SO4 loãng

     3.2.2. Với axit HNO3, H2SO4 đặc
3.3. Tác dụng với dung dịch muối 
3.4. Tác dụng với nước

4. Trạng thái tự nhiên
II. Hợp chất của sắt
1. Hợp chất sắt (II)
1.1. Sắt (II) oxit
1.2. Sắt (II) hidroxit

1.3. Muối sắt (II)
2. Hợp chất sắt (III)
2.1. Sắt (III) oxit
2.2. Sắt (III) hidroxit

2.3. Muối sắt (III)
Bài 84 Crom và hợp chất của crom
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử và tính chất của crom.
Học sinh biết tính chất hóa học của crom.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của crom và hợp chất. 
I. Crom
1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học
3.1. Tác dụng với phi kim

3.2. Tác dụng với nước

3.3. Tác dụng với axit

II. Hợp chất của crom

1. Hợp chất crom (III)
1.1. Crom (III) oxit
1.2. Crom (III) hidroxit

2. Hợp chất sắt (VI)
2.1. Crom (VI) oxit
2.2. Muối crom (VI)
Bài 85 Đồng và hợp chất của đồng 

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu hình nguyên tử, tính chất vật lí.
Học sinh biết tính chất và ứng dụng các hợp chất của đồng.

Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn minh họa tính chất hóa học của đồng.
I. Đồng
1. Vị trí của đồng trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học
3.1. Tác dụng với phi kim

3.2. Tác dụng với axit

II. Hợp chất của đồng

1. Đồng (II) oxit
2. Đồng (II) hidroxit
3. Muối đồng (II)
4. Ứng dụng của đồng và hợp chất của đồng
Bài 86 Niken, kẽm, chì, thiếc
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí Ni, Zn, Pb, Sn trong bảng tuần hoàn.
Học sinh biết tính chất và ứng dụng của Ni, Zn, Pb, Sn.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng liên quan.
I. Niken
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn

2. Tính chất và ứng dụng

II. Kẽm

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn

2. Tính chất và ứng dụng

III. Chì

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn

2. Tính chất và ứng dụng

III. Thiếc

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn

2. Tính chất và ứng dụng

Bài 87 Ôn tập Chương XXII
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo và tính chất của các kim loại: sắt, crom, đồng, niken, chì, thiếc.
Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất hóa học cơ bản của kim loại
Kĩ năng:  

Học sinh viết được cấu hình electron và suy ra tính chất kim loại.

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập có liên quan đến các kim loại trên.
I. Hệ thống kiến thức Chương XXII
1. Sắt và hợp chất của sắt

2. Crom, đồng và hợp chất

2.1. Cấu hình electron

2.2. Tính chất

II. Bài tập

CHƯƠNG XXIII NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Bài 88 Nhận biết ion trong dung dịch
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết các khái niệm: sự điện li, chất điện li, định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính theo A-rê-ni-ut.

Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình điện li của các chất

I. 

1. 


1.1


1.2


2. 


2.1


2.2


II. 

1. 


1.1


1.2


2. 


2.1


2.2


Bài 89 Nhận biết một số chất khí
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết các khái niệm: sự điện li, chất điện li, định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính theo A-rê-ni-ut.

Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình điện li của các chất

I. 

1. 


1.1


1.2


2. 


2.1


2.2


II. 

1. 


1.1


1.2


2. 


2.1


2.2


Bài 90 Ôn tập Chương XXIII
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết nguyên tắc chung nhận biết các ion trong dung dịch và một số chất vô cơ.

Học sinh biết cách dùng thuốc thử để nhận biết một số cation, anion và một số chất khí vô cơ.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình dạng ion.
Thái độ:

Học sinh có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào việc nhận biết một số chất khí vô cơ.
I. Hệ thống kiến thức Chương XXIII
II. Bài tập

Bài 91 Ôn tập Học phần Hóa học 4
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết tính chất của các chất hữu cơ và vô cơ đã học
Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất của các chất.
Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình phân tử và phương trình ion minh họa phản ứng hóa học.
I. Hệ thống kiến thức Học phần Hóa học 4

1. Hợp chất hữu cơ

2. Kim loại và hợp chất vô cơ

3. Nhận biết
II. Bài tập

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Tổng số tiết : 60 tiết

Lý thuyết: 31 tiết 

                           Trong đó      Ôn tập cuối chương: 6 tiết

                                                Ôn tập cuối học phần: 1 tiết

Bài tập: 27 tiết 
                            Trong đó     Bài tập ôn cuối chương: 8 tiết

                                                Bài tập ôn cuối học phần: 1 tiết

Kiểm tra: 2 tiết

Phương pháp dạy và học
Học sinh làm các bài tập theo quy định, giảng viên kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Đánh giá- kiểm tra

Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình.
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